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                                    CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

  À   P Ố  Ồ C Í MI                           c     –    d  –         c 

      

 Số: 107/2024/QĐ-TA                           Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024. 

QUYẾ   Ị   

Giải quyết kháng cáo  

đối với quyết đị   đề  g ị bu c  gười được  ưở g á  tre   

  ải c ấ   à    ì      t tù của bả  á  đã c    ưở g á  tre  

TÒA ÁN NHÂN DÂN   À   P Ố  Ồ C Í MI  : 

- Thành phần Hội đồng phiên họp xét kháng cáo đối với Quyết định giải quyết đề nghị 

buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo, gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Tuấn Anh. 

Các Thẩm phán:          - Ông Trương Công Huấn. 

             - Ông Phan Thanh Nguyễn.  

- Thư ký phiên họp: Bà Trần Thị Mộng Nhung – Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên họp: 

Ông Nguyễn Mậu Thiện – Kiểm sát viên. 

  Ậ    ẤY 

Ngày 25/01/2024, người được hưởng án treo  Tạ Thị Trâm A ; sinh năm: 

1996; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ F, phường N , thành phố Q , tỉnh Quảng 

Ngãi; nơi cư trú cuối cùng:   6, xã Đ , huyện H , Thành phố Hồ Chí Minh; có đơn kháng 

cáo đối với “Quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo” số 01/2024/QĐ-TA ngày 

15/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người bị xử phạt tù được hưởng án treo  Tạ Thị Trâm A  đang trong thời gian 

chấp hành thử thách tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

theo Quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo số 202/2019/QĐ-CA ngày 

16/7/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 185/2019/HS- PT ngày 

09/4/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với người bị kết án  

Tạ Thị Trâm A . 

Người bị kết án đã trực tiếp nhận được Quyết định thi hành án, các văn bản thi 

hành án, làm Bản cam kết và Biên bản làm việc về việc thi hành án phạt tù nhưng 

cho hưởng án treo tại địa chỉ: 31/175F, ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc 

Môn; sau đó, chuyển đến nơi cư trú cuối cùng tại địa chỉ 41/76/29 Ấp 6, xã Đông 

Thạnh, huyện  Hóc Môn từ ngày 12/3/2020 (cam kết chấp hành các quy định của 

chính quyền địa phương nơi cư trú, pháp luật Việt Nam, không tái phạm, không 

xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, sẵn sàng trình diện bất cứ lúc nào, báo cáo 

chính quyền địa phương khi thay đổi nơi cư trú). 

Trong quá trình thi hành án, người bị kết án  Tạ Thị Trâm A  đã vi phạm 

nghĩa vụ của người được hưởng án treo 02 lần trở lên (tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú, bị 
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lập biên bản vi phạm nghĩa vụ nhắc nhở lần 01; cơ quan có thẩm quyền đã tổ chức 

kiểm điểm vắng mặt và lập biên bản theo quy định nhưng sau đó vẫn tiếp tục vi 

phạm và bị lập biên bản kiểm điểm…). Cụ thể như sau: 

Theo Biên bản xác minh của Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (sau 

đây gọi tắt là Công an xã Đông Thạnh) xác định: người bị kết án  Tạ Thị Trâm A  

đã tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/9/2020. Ngày 29/9/2020, Ủy ban nhân dân 

xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (sau đây gọi tắt là UBND xã Đông Thạnh) ban 

hành văn bản số 271/BC-UBND về việc người chấp hành án tại cộng đồng  Tạ Thị 

Trâm A  vi phạm nghĩa vụ. Ngày 30/9/2020, Công an huyện Hóc Môn ra văn bản 

số 1447/TB-CAHM-THAHS thông báo về việc người chấp hành án phạt tù cho 

hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án (bỏ đi khỏi nơi cư trú, không rõ đi 

đâu). 

- Lần 1: Ngày 04/8/2023, UBND xã Đông Thạnh ban hành văn bản số 

2722/TB-UBND, về việc Thông báo nhắc nhở người được hưởng án treo  Tạ Thị 

Trâm A  vi phạm nghĩa vụ. 

- Lần 2: Ngày 08/9/2023, UBND xã Đông Thạnh tiến hành họp kiểm điểm 

người chấp hành án hình sự tại cộng đồng  Tạ Thị Trâm A  vi phạm nghĩa vụ, lập 

biên bản và ban hành các văn bản số 3211/BC-UBND, số 3227/BC-UBND báo cáo 

về việc họp kiểm điểm người chấp hành án hình sự tại cộng đồng  Tạ Thị Trâm A  

vi phạm nghĩa vụ.  

- Lần 3: Ngày 02/10/2023, UBND xã Đông Thạnh có văn bản số 3551/TB-

UBND về việc Thông báo nhắc nhở người được hưởng án treo  Tạ Thị Trâm A  vi 

phạm nghĩa vụ.  

- Lần 4: Ngày 23/10/2023, Công an xã Đông Thạnh đã tiến hành lập biên bản 

về việc người chấp hành án treo không trình diện theo Thông báo triệu tập đối với  

Tạ Thị Trâm A . Trong các ngày 23 và 24/10/2023, Công an xã Đông Thạnh đã tiến 

hành xác minh tình trạng cư trú người bị kết án, xác định  Tạ Thị Trâm A  vắng 

mặt, đi đâu không rõ nên Công an tiến hành lập biên bản vi phạm nghĩa vụ của 

người chấp hành án hình sự tại cộng đồng  Tạ Thị Trâm A .  

(Toàn bộ các văn bản của Cơ quan có thẩm quyền trong việc triệu tập người 

chấp hành án hình sự  Tạ Thị Trâm A  làm việc về nội dung vi phạm Điều 87 Luật 

Thi hành án hình sự về việc tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú, không trình báo cơ quan 

quản lý, giám sát giáo dục nêu trên - đã được tiến hành niêm yết tống đạt cho 

người bị kết án  Tạ Thị Trâm A  theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015). 

Ngày 25/10/2023, UBND xã Đông Thạnh ban hành văn bản số 3864/BC-

UBND về việc đề nghị buộc người chấp hành phạt tù của bản án đã cho hưởng án 

treo đối với  Tạ Thị Trâm A . Theo yêu cầu bổ sung tài liệu của Tòa án: ngày 

03/01/2024, Công an xã Đông Thạnh đã tiến hành xác minh tình trạng cư trú của  

Tạ Thị Trâm A  tại địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú, xác định: “ Tạ Thị Trâm A  

có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Tổ F, phường N , thành phố Q , tỉnh Quảng Ngãi 

nhưng đã bán nhà và không cư trú tại địa phương”, và Cơ quan Thi hành án hình 

sự Công an huyện Hóc Môn đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng 

theo quy định trong 03 số liên tiếp: “Yêu cầu người bị kết án  Tạ Thị Trâm A  trình 

diện vào lúc 08h00’ ngày 02/01/2024 tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh, 
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huyện Hóc Môn” nhưng người bị kết án  Tạ Thị Trâm A  vẫn không trình diện theo 

thông báo nên vào ngày 03/01/2024, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện 

Hóc Môn phối hợp với UBND xã Đông Thạnh đã tiến hành lập biên bản về việc 

người chấp hành án treo không trình diện theo Thông báo đối với người bị kết án  

Tạ Thị Trâm A . 

Tại Quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp hành 

hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo số 01/2024/QĐTA ngày 15/01/2024 

của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:  

- Chấp nhận đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Hóc Môn, về 

việc buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo đối với người bị xử phạt tù được hưởng án treo:  Tạ Thị Trâm A ; 

sinh năm 1996; bị xử phạt 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội “Cố ý gây thương 

tích” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày 

tuyên án sơ thẩm (25/01/2019) tại Bản án hình sự số 185/2019/HS-PT ngày 

09/4/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Buộc  Tạ Thị Trâm A  phải chấp hành hình phạt 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù 

tại Bản án hình sự số 185/2019/HS-PT ngày 09/4/2019 của Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

- Ngoài ra, Quyết định còn tuyên về quyền kháng nghị và hiệu lực của Quyết 

định theo quy định pháp luật. 

Sau khi nhận Quyết định, ngày 25/01/2024, người được hưởng án treo  Tạ Thị 

Trâm A  gửi đơn kháng cáo yêu cầu xem xét lại toàn bộ vụ việc và hủy Quyết định 

nêu trên của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, với lý do: những nội dung Công an 

xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cung cấp cho Tòa án là không chính xác vì khi 

thay đổi nơi cư trú, bị án có gọi điện thoại cho Công an khu vực tại Ấp 6, xã Đông 

Thạnh trình báo; và từ đầu năm 2023 đến nay, thường xuyên có mặt tại tổ 2, Ấp 6, 

xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn nhưng không nhận được bất kỳ giấy mời hoặc văn 

bản nào của cơ quan có thẩm quyền; và tại phiên họp giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo.   

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về việc giải quyết kháng cáo và 

đề nghị: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ xác định quyết định sơ 

thẩm bị kháng cáo có sự vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và không tuyên 

quyền kháng cáo của bị án  Tạ Thị Trâm A . Do đó, đề nghị Hội đồng phiên họp 

cấp phúc thẩm áp dụng điểm c khoản 1 Điều 361 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015: Tuyên hủy quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn và 

chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết theo quy định pháp luật.  

XÉ    ẤY 

Trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, kết quả thảo luận tại phiên họp, ý kiến 

của kiểm sát viên, Tòa án nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Sau khi Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Quyết 

định số 01/2024/QĐTA ngày 15/01/2024, mặc dù có thiếu xót không tuyên quyền 

kháng cáo nhưng sau khi nhận được Quyết định sơ thẩm, người bị kết án  Tạ Thị 

Trâm A  đã thực hiện quyền kháng cáo trong thời hạn và hợp lệ theo quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự nên về hình thức được chấp nhận để giải quyết theo thủ tục 
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phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm. 

[2]. Về nội dung quyết định sơ thẩm và yêu cầu kháng cáo. 

[2.1]. Xét theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết 

luận: người được hưởng án treo  Tạ Thị Trâm A  đã vi phạm nghĩa vụ của người 

được hưởng án treo (thuộc trường hợp vi phạm nghĩa vụ từ 02 lần trở lên), nhiều 

lần bị cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm điểm vắng mặt, lập biên bản vi phạm  

nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và thông báo nhắc nhở 

người được hưởng án treo  Tạ Thị Trâm A  vi phạm nghĩa vụ – theo quy định tại 

Điều 87 và Điều 91 Luật Thi hành án hình sự.  

Do đó, căn cứ vào khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017), Điều 93 Luật Thi hành án hình sự và Điều 10 Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo: Cơ quan 

Thi hành án hình sự Công an huyện Hóc Môn tiến hành trình tự, thủ tục, ban hành 

văn bản số 03/CAHM - CQTHASHS ngày 03/01/2024, về việc đề nghị quyết định 

buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo đối với người bị kết 

án  Tạ Thị Trâm A  và Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn thụ lý, giải quyết là có căn 

cứ, đúng thẩm quyền và phù hợp quy định pháp luật. 

[2.2]. Tuy nhiên về trình tự, thủ tục tại phiên họp xét Quyết định đề nghị buộc 

người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án 

treo tại cấp sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, cụ thể: tại Biên 

bản phiên họp (bút lục: 106-107) đã ghi nhận sai xót, cẩu thả dẫn đến làm sai lệch 

diễn biến phiên họp, sai lệch về nội dung và quyết định của Hội đồng phiên họp sơ 

thẩm, cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm.  

Ngoài ra, đối với việc Thông báo văn bản tố tụng trên phương tiện thông tin 

đại chúng khi việc niêm yết công khai không có kết quả: “Yêu cầu người được 

hưởng án treo phải có mặt trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm” 

chưa đảm bảo về thời hạn thông báo theo quy định tại Điều 141 Bộ luật Tố tụng 

hình sự và khoản 1 Điều 93 Luật Thi hành án hình sự. 

[2.3]. Tại cấp phúc thẩm: Người được hưởng án treo  Tạ Thị Trâm A  cung 

cấp bổ sung tài liệu (hợp đồng thuê nhà, xác nhận của người dân địa phương nơi cư 

trú, học bạ của 02 con, hợp đồng thuê sạp …) để chứng minh sau khi bị cách ly y tế 

và giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid 19, từ tháng 3/2023 đến nay, bị án thường 

xuyên cư trú tại địa phương cùng gia đình và 02 con nhỏ tại địa chỉ nhà thuê số 

41/76/30 (đối diện nơi cư trú cuối cùng của bị án tại địa chỉ 41/76/29), cùng thuộc 

Ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện  Hóc Môn; và hàng ngày bán hàng tại chợ nông sản 

Hóc Môn đến tối khuya mới về.  

Xét, bị án  Tạ Thị Trâm A  thuộc thành phần lao động nghèo, có hoàn cảnh 

kinh tế khó khăn và hiện là lao động chính chăm sóc và nuôi dưỡng 02 con còn 

nhỏ. Do đó, cần tiến hành xác minh để đảm bảo tính chính xác của các tài liệu có 

trong hồ sơ; làm căn cứ để giải quyết vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy 

đủ, cũng như thể hiện sự khoan hồng của pháp luật - trong việc áp dụng khoản 5 

Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 10 Nghị 

quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao, quy định: “Người được hưởng án treo có thể bị Tòa án buộc chấp 



5 

 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo nếu đang trong thời gian thử 

thách mà cố ý vi phạm nghĩa vụ của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên”.      

Xét, Quyết định sơ thẩm có những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và 

tại cấp phúc thẩm phát sinh tình tiết mới nêu trên. Do đó, có căn cứ để chấp nhận 

yêu cầu kháng cáo của bị án  Tạ Thị Trâm A , hủy Quyết định sơ thẩm của Tòa án 

nhân dân huyện Hóc Môn và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm để giải 

quyết theo quy định pháp luật.  

[4]. Lập luận nêu trên của Hội đồng phiên họp cũng là căn cứ để chấp nhận đề 

nghị của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên;  

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 361 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Căn cứ mục 7 Điều 11 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 

của Bộ luật Hình sự về án treo. 

QUYẾ   Ị  : 

1. Hủy Quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo số 01/2024/QĐTA ngày 

15/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đối với 

người bị xử phạt tù được hưởng án treo:  Tạ Thị Trâm A ; sinh năm: 1996; nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú: Tổ F , phường N , thành phố Q , tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú 

cuối cùng: D  Ấp T, xã Đ , huyện H , Thành phố Hồ Chí Minh; và chuyển hồ sơ vụ án 

cho Tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết theo quy định pháp luật.  

2. Quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật từ ngày ra quyết định. 

Nơi nhận :                                                         /M  ỘI  Ồ G P IÊ   ỌP 
-                                                               ẨM P    - C Ủ  Ọ  P IÊ   ỌP 
- 

- 

- Sở Tư pháp TP.HCM;  
- VKSND H.Hóc Môn; 

- Cơ quan THAHS CA H.HM; 

- UBND X.Đông Thạnh; 

- Bị án  Tạ Thị Trâm A ;  

- Lưu HS, TA                                                               guyễ   uấ      

 


